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DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2016 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (AUT)  

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỊCH VỤ - LỚP 16BIT 

STT Mã hồ sơ nhập học 

Mã số 

sinh viên 

(MSSV) 

Họ tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

1 CNCNTT2016/230 1659001 Nguyễn Đào Phước An NAM 96-11-30 

2 CNCNTT2016/179 1659002 Trần Bảo Anh NAM 96-12-11 

3 CNCNTT2016/180 1659003 Phạm Vương Thiện Anh NAM 91-07-17 

4 CNCNTT2016/208 1659004 Mai Thanh Bình NAM 98-03-09 

5 CNCNTT2016/193 1659005 Phạm Công Danh NAM 97-12-16 

6 CNCNTT2016/192 1659006 Mai Duy Dũng NAM 98-12-29 

7 CNCNTT2016/215 1659007 Võ Quang Duy NAM 98-02-19 

8 CNCNTT2016/189 1659008 Nguyễn Anh Đức NAM 98-10-07 

9 CNCNTT2016/209 1659009 Tô Kỳ Hải NAM 98-11-08 

10 CNCNTT2016/216 1659010 Lê Trung Hải NAM 98-04-25 

11 CNCNTT2016/219 1659011 Lê Minh Hiếu NAM 98-01-25 

12 CNCNTT2016/177 1659012 Lê Nguyễn Hân Hoan NAM 91-03-19 

13 CNCNTT2016/178 1659013 Trần Lê Hưng NAM 97-05-12 

14 CNCNTT2016/184 1659014 Nguyễn Hưng NAM 96-03-17 

15 CNCNTT2016/187 1659015 Trần Đức Huy NAM 98-12-04 

16 CNCNTT2016/217 1659016 Lâm Thái Gia Huy NAM 98-02-12 

17 CNCNTT2016/229 1659017 Lâm Ái Jin NỮ 98-02-17 

18 CNCNTT2016/231 1659018 Trần Duy Khải NAM 97-12-07 

19 CNCNTT2016/210 1659019 Nguyễn Tùng Lâm NAM 98-11-25 

20 CNCNTT2016/200 1659020 Nguyễn Đăng Gia Lộc NAM 98-04-09 

21 CNCNTT2016/183 1659021 Ngô Tá Hoàng Minh NAM 97-01-06 

22 CNCNTT2016/186 1659022 Hàn Tô Hoàng Nam NAM 98-07-30 

23 CNCNTT2016/199 1659023 Nguyễn Hoàng Nam NAM 98-10-26 

24 CNCNTT2016/203 1659024 Nguyễn Hoàng Nam NAM 98-02-10 

25 CNCNTT2016/233 1659025 Nguyễn Hữu Nghĩa NAM 98-03-04 

26 CNCNTT2016/206 1659026 Nguyễn Minh Quân NAM 98-05-10 

27 CNCNTT2016/197 1659027 Phạm Xuân Sơn NAM 98-09-13 

28 CNCNTT2016/222 1659028 Nguyễn Quốc Thiên NAM 98-10-09 

29 CNCNTT2016/207 1659029 Trần Hưng Thịnh NAM 98-01-20 

30 CNCNTT2016/211 1659030 Trần Đức Toàn NAM 96-09-04 

31 CNCNTT2016/228 1659031 Tôn Thất Hoàng Trí NAM 98-04-21 

32 CNCNTT2016/225 1659032 Phan Huỳnh Đức Trung NAM 98-12-04 

33 CNCNTT2016/227 1659033 Nguyễn Quốc Tú NAM 98-10-08 

34 CNCNTT2016/182 1659034 Đỗ Thiên Ý NAM 98-02-20 
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